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CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Mã 
ngành 

Tên ngành 
Tổ hợp môn 

xét tuyển 

51140201 Giáo dục Mầm non M00 

51140202 Giáo dục Tiểu học B03, C03, C04, D01 

51140209 Sư phạm Toán học A00, A01, B00, D01 

51140210 Sư phạm Tin học A00, A01, B00, D01 

51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, D11 

51140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, C08, D07 

51140213 Sư phạm Sinh học A02,B00, C08, D08 

51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01,D14, D15 

51140218 Sư phạm Lịch sử A07, C00, C03, D14 

51140219 Sư phạm Địa lý A07, C00, C04, D15 

51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D14, D15 

51140221 Sư phạm Âm nhạc N00, N01 

51140222 Sư phạm Mỹ thuật H00, H07 

51480202 Tin học ứng dụng A00, A01, B00, D01 

51340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 

51220113 Việt Nam học C00, D01,D14, D15 

51320202 Khoa học thư viện C00, D01,D14, D15 

51340406 Quản trị văn phòng C00, D01,D14, D15 

 
 

Danh mục các tổ hợp môn xét tuyển 

Mã Tên tổ hợp Mã Tên tổ hợp 
A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh 
A02 Toán, Lý, Sinh A07 Toán,  Sử, Địa 
B00 Toán, Hóa, Sinh B03 Toán, Văn, Sinh 
C00 Văn, Sử, Địa C03 Văn, Toán, Sử 
C04 Văn, Toán, Địa C08 Văn, Hóa, Sinh 
D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh 
D08 Toán, Sinh, Anh D11 Văn, Lý, Anh 
D14 Toán, Sử, Anh D15 Toán, Địa, Anh 
N00 Văn, Thẩm âm-tiết 

tấu, Hát 
N01 Toán, Thẩm âm-tiết 

tấu, Hát 
H00 Văn, Hình họa, 

Trang trí 
H07 Toán, Hình họa, 

Trang trí 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

Mã Tên ngành 

01 Sư phạm Mầm non 
02 Sư phạm Tiểu học 
03 Kế toán doanh nghiệp 
04 Thư viện – Thiết bị trường học 
05 Hành chính – Văn thư 

 

 

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
1. Vùng tuyển sinh:  Các ngành sư phạm chỉ tuyển sinh 

những thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị; các ngành 
ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. 

2. Phương thức tuyển sinh: Trường tiến hành xét 
tuyển theo hai phương thức như sau: 
Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 
năm 2017. 
Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập ở THPT (Học 
bạ): 

3. Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thời gian 
và địa điểm đăng ký dự thi, xét tuyển  
   Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: 
     Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) dựa vào kết quả thi 
THPT quốc gia năm 2017: Theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2017 

CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH 



     Thí sinh ĐKXT dựa và kết quả học tập ở trung học 
phổ thông:  

      a) Hồ sơ thí sinh phải nộp bao gồm: 

         + Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường Cao 
đẳng Sư phạm Quảng Trị.  

         + Bản sao học bạ THPT. 

         + Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản chính 
giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí 
sinh tốt nghiệp năm 2017). 

         + Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

     Một thí sinh có thể đăng ký xét tuyển tối đa 03 ngành.  

        b) Quy trình, thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 
theo học bạ THPT 

     Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 
hoặc chuyển phát nhanh: 

         + Đợt 1: từ ngày 05/6/2017 đến hết ngày 26/7/2017. 

         + Đợt 2: từ ngày 02/8/2017 đến hết ngày 14/8/2017. 

         + Đợt 3: từ ngày 16/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017. 

         + Các đợt tiếp theo (nếu có) phụ thuộc vào tình hình 
thực tế tuyển sinh, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên 
Website của trường và các phương tiện thông tin đại 
chúng. 

    4. Thi tuyển sinh các môn năng khiếu 

    Thí sinh dự tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non, 
Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật (không phân biệt 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 
2017 hay theo điểm ghi trong học bạ THPT) phải dự kỳ 
thi các môn năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm 
Quảng Trị tổ chức để lấy điểm các môn năng khiếu trong 
tổ hợp môn của ngành xét tuyển.  

   Thời gian thi các môn năng khiếu: 

       + Đợt 1: Ngày 12, 13 tháng 7 năm 2017. 

       + Đợt 2: Ngày 10, 11 tháng 8 năm 2017.(Nếu còn chỉ 
tiêu) 

       + Các đợt tiếp theo (nếu có) phụ thuộc vào tình hình 
thực tế tuyển sinh, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên 
Website của trường và các phương tiện thông tin đại 
chúng.  

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung 
học phổ thông hoặc tương đương. 

2. Vùng tuyển sinh:  Các ngành sư phạm chỉ tuyển sinh 
những thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị; các ngành 
ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. 

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 
- Xét tuyển trên cơ sở điểm tổng kết hai môn Văn và 

Toán, năm học lớp 12. 
- Riêng hai ngành  Sư phạm Mâm non và Sư phạm Tiểu 

học có sơ tuyển Năng khiếu: Đọc diễn cảm. 

4. Thông tin liên quan đến hồ sơ, thời gian và địa 
điểm đăng ký xét tuyển 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

                   từ  03/04  đến  29/09/ 2017 

- Thời gian xét tuyển: 

                   từ 15/08 đến  06/10/ 2017 
   Dự kiến: + Đợt 1 ngày 15/8/2017 
                  + Đợt 2 ngày 30/8/2017 (nếu còn chỉ tiêu) 
- Thời gian sơ tuyển năng khiếu 
     + Đợt 1: ngày 12/7/2017 
     + Đợt 2: ngày 10/8/2017  (nếu còn chỉ tiêu) 
 Các đợt nhận hồ sơ, xét tuyển, sơ tuyển năng khiếu tiếp 

theo (nếu có) phụ thuộc vào tình hình thực tế tuyển sinh, 
Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên Website của trường 
và các phương tiện thông tin đại chúng. 

   

 

 Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:  

Phòng Đào tạo trường CĐSP Quảng Trị, Km3, Quốc 
lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  

Điện thoại: (0233) 3584741, (0233) 3580406,  

(0233) 3523469, 0905609111 

Facebook: https://www.facebook.com/qtttc.edu.vn 
 
 

. 

 

N
gày 

Buổi 
Bài thi/ 

Môn thi thành phần của bài thi 
tổ hợp 

Thời 
gian 
làm 
bài 

21/6 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi 
thi tại Điểm thi 

CHIỀU 
14 giờ 00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; 
Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, 
đính chính sai sót (nếu có) 

22/6 

SÁNG Ngữ văn  120 
phút 

CHIỀU 
Toán  90 

phút 

23/6 

SÁNG 
Bài 
thi 

KHTN 

Vật lí 
50 

phút 

Hóa học 
50 

phút 

Sinh học 
50 

phút 

CHIỀU Ngoại ngữ 
60 

phút 

24/6 

SÁNG  
Bài 
thi 

KHXH 

Lịch sử 
50 

phút 

Địa lí 50 
phút 

Giáo dục công dân 
50 

phút 
CHIỀU Dự phòng 

 

LỊCH THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 


